SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


- Địa chỉ: 999D Phan Ngọc Hiển, phường 6, Cà Mau


- Số điện thoại trực:
          3831777


- Số Fax:


          3567118


- Email: sovhttdl@camau.gov.vn
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Số điện thoại

	
	
	
	Cơ quan
	Nhà riêng
	Di động

	1
	Lê Anh Tuấn
	Giám đốc
	3832019
	3565362
	0913986907

	2
	Đỗ Thanh Trang
	Phó Giám đốc
	3836277
	3590591
	0913998336

	3
	Trần Ngọc Lịnh
	Phó Giám đốc
	3830595
	3831423
	0913893209

	4
	Tạ Hoàng Hiện
	Phó Giám đốc
	3831777
	3838424
	0913763410

	5
	Tạ Vĩnh Thắng
	Phó Giám đốc
	3824106
	3817788
	0918036108

	6
	Phạm Quốc Cường
	Phó Giám đốc
	3822886
	3590408
	0918172520

	7
	Đoàn Văn Bình
	Phó Giám đốc
	3567881
	3832467
	0913986697

	8
	Lý Thị Ngân Bình
	Phó Giám đốc
	3822890
	3838280
	0918012895

	9
	Trần Thanh Tâm
	Chánh Văn phòng
	3826232
	3847286
	0903613355

	10
	Trương Thanh Thương
	Phó Văn phòng
	3831777
	3836413
	0918619090

	11
	Nguyễn Trường Lưu
	Phó Văn phòng
	3831777
	3826536
	0918052558

	12
	Nguyễn Thị Đài Trang
	Văn thư
	3831777
	
	0919024199

	Đoàn Cải lương Hương Tràm
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh Hoàng
	Trưởng đoàn
	3565556
	3832428
	0939939949

	2
	Nguyễn Quốc Tín
	Phó đoàn
	3834696
	
	0919177754

	3
	Nguyễn Lịch Sử
	Phó đoàn
	3934696
	
	0902699909

	Thư viện tỉnh
	
	
	

	1
	Nguyễn Thanh Xuân
	Giám đốc
	3829239
	3835677
	0913699111

	2
	Nguyễn Kim Hạnh
	Phó Giám đốc
	3815499
	
	0908171250

	Trường Trung học Văn hóa nghệ thuật
	
	
	

	1
	Nguyễn Hoàng Anh
	Hiệu trưởng
	3829386
	
	0909054252

	2
	Vưu Nghị Lực
	Hiệu phó
	3830612
	
	0913986335

	3
	Lê Mộng Đài Trang
	Hiệu phó
	3820713
	3819007
	0918601209

	Công viên Văn hóa
	
	
	

	1
	Trịnh Ngọc Ẩn
	Giám đốc
	3835403
	3829062
	0913690601

	2
	Nguyễn Vũ Phong
	Phó Giám đốc
	3832009
	
	0913690602

	3
	Lê Hồng Mãnh
	Phó Giám đốc
	3839021
	3821949
	0913163986

	4
	Phạm Hoài Nam
	Phó Giám đốc
	3832009
	
	0985543304

	Bảo tàng
	
	
	

	1
	Lê Công Uẩn
	Giám đốc
	3819106
	3838714
	0988989647

	2
	Hồ Văn Khải
	Phó Giám đốc
	3590403
	
	0918251875

	Đội TT Văn nghệ Khmer
	
	
	

	1
	Nguyễn Tri
	Đội trưởng
	3590423
	
	01235012442

	2
	Thạch Duyên
	Đội phó
	3590423
	
	0976112122

	3
	Hữu Trung
	Đội phó
	3590423
	
	0942278071

	Trung tâm Văn hóa thông tin
	
	
	

	1
	Nguyễn Tiến Dương
	Giám đốc
	3825354
	
	0913699235

	2
	Nguyễn Thanh Triều
	Phó Giám đốc
	3825357
	
	0983097737

	3
	Lê Việt Hồng
	Phó Giám đốc
	3825357
	3821500
	0913656707


